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 I. Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập 

 1. Các đơn vị kiến thức đã học từ tuần 01 đến hết tuần 14 

 2.  Một số câu hỏi trọng tâm:  

Câu 1: Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để A  xác định ? Chứng minh 

aa 2 với mọi số thực a 

Câu 2: Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân , phép chia và 

phép khai phương.  

Câu 3:  Nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. 

Câu 4: Định nghĩa căn bậc ba. Các phép biến đổi căn bậc ba. 

Câu 5: Định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số 

bậc nhất. 

Câu 6 : Cho đường thẳng y = ax + b (d) ( a  0) và y = a’x + b’ (d’) (a’ 0) . Tìm mối 

liên hệ giữa các hệ số để d và d’ : cắt nhau, song song, trùng nhau. 

Câu 7 :  Phát biểu và nêu các công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông 

Câu 8 : Nêu các công thức về tỉ số lượng giác, các định lí về mối quan hệ giữa cạnh 

và góc trong tam giác vuông. 

Câu 9 : Phát biểu các định lí về đường kính và dây, liên hệ giữa dây và khoảng cách 

từ tâm đến dây. 

Câu 10 : Phát biểu định nghĩa tiếp tuyến, tính chất tiếp tuyến và dấu hiệu nhện biết 

tiếp tuyến  của đường tròn. Phát biểu tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. 

Câu 11 : a) Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (ứng với mỗi vị 

trí đó, viết hệ thức giữa d và R)           

 b)Nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn (ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức 

giữa đoạn nối tâm d và R, r) 

 

II. Phần 2: Một số dạng bài tập minh họa 

PHẦN ĐẠI SỐ 

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

a) 5 3 5 48 10 7 4 3                               b) 5 32 3 50 200 7 11 6 2                                  

c)  
8 1 11 11

11 3 2 3 11 1


 

  
                            d)  3 2 3 2 2

2 3 ;
3 2 1

 
  


 

e) 
14 7 15 5 1

: .
1 2 1 3 7 5

  
 

    

             f) 
15 4 12

( 6 11);
6 1 6 2 3 6

 
   

   
 

Bài 2. Giải c c ph  ng t  nh sa  

a) 
1

4y 20 y 5 9y 45 4
3

       b) 2x 2x 2 3x    

c) 2x 2x 4 2x 2     d) 2x 3 2 x 9 0     

 



Bài 3: Cho hai biểu thức: 
 

  
  

1

1

x
A

x x
; 



x
B

x x
 

 

với 0.x   

a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 81  

b) Rút gọn biểu thức 
A

P
B

.Tìm x  để 1;P     

c) Tìm x  để 1;P    

d) Tìm x  để: 2;P x    

e) So sánh: P  với 1;   

g) Tìm giá trị nhỏ nhất của .P   

Bài 4:Cho hai biểu thức 
7

8
A

x



 và 

2 24

93

x x
B

xx


 


với x > 0 và x 4  

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25 

2) Chứng minh  
x 8

B
x 3





      

3) Tìm x để biểu thức P = A.B có giá trị là một số nguyên. 

Bài 5: Cho hai biểu thức 
2

5

x
A

x





 và 

3 20 2

255

x
B

xx


 


, với 0,  x 25x     

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9 

2) Chứng minh  
1

5
B

x



 

3) Tìm tất cả các giá trị của x để . 4A B x  . 

Bài 6: Cho biểu thức 
1 1 1

: .
x x

P x
x x x x

    
         

 

a)   t gọn ;P     b) Tính giá trị của P  biết 
1

;
4

x   

c) Tìm x  thỏa mãn: 6 3 4.P x x x      

Bài 7:    Cho 
2 3 3 2 2

: 1
93 3 3

x x x x
P

xx x x

    
              

 

a) Rút gọn P          b) Tính P biết  4 2 3x         

c) CMR P < 0      d) Tìm GTNN của P     

Bài 8 : Cho 2 hàm số   y = 2x - 2   1d                 y = - x + 4      2d  

a) Vẽ đồ thị  1d ;  2d          

b) Gọi A là giao điểm của  1d ;  2d . Tìm tọa độ của điểm A 

c) Tính góc tạo bởi  1d ;  2d  với trục Ox  

d) Tính chu vi và diện tích tam giác giới hạn bởi  1d ;  2d  và trục Ox 

Bài 9: Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số : 

a) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng - 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 

bằng 
2

5
 



b) Đi qua điểm A(-1; 2) và có hệ số góc  bằng 3 

c) Đi qua điểm B(2; 3) và song song với đồ thị hàm số  y = - 2x 

d) Đi qua điểm C(0; 3 ); D(-1; 1) 

Bài 10: Cho hai hàm số bậc nhất : y = (m - 1)x + (n - 1) (d1)  

                                            và y = (3 - 2m) x + (5 - n)   (d2) 

Tìm m và n để: : 

a)  (d1) đồng biến và (d2) nghịch biến.                     b)  (d1) song song với (d2)   

c)  (d1) cắt (d2)                 d) (d1) trùng  (d2)             e)   (d1) vuông góc với  (d2) 

Bài 11 : Cho 3 hàm số  : y = (2m + 1)x – 2  (d1)  ; y = 3x - 1  (d2) ;   y = - x + 3    3d  

a) Chứng minh rằng  1d  luôn đi qua một điểm cố định 

b) Tìm m để  1d ;  2d ;  3d  đồng quy 

c) Khi m
1

2
  , Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng  1d bằng 

2  

PHẦN HÌNH HỌC 

Bài 1: Cho nửa (O) đường kính AB = 2R. Vẽ các tiếp tuyến Ax và By với nửa 

đường tròn. Từ 1 điểm M trên nửa đường tròn .Kẻ tiếp tuyến thứ 3 cắt Ax và 

By theo thứ tự tại C và D. 

a) Chứng minh (c/m) AC + BD =CD và CÔD =90
0
 

b) Gọi giao điểm của MA với OC là I; MB với OD là K. 

     C/m: MO = IK và IK//AB 

c) C/m: AC.BD = R
2
 và OI.OC = OK.OD 

d) C/m:AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD 

Bài 2:  Cho tam giác ABC có góc A = 90
0
 . Đường cao AH. Vẽ đường tròn (A; AH). 

Gọi HD là đường kính của đường tròn đó. Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA 

tại E. 

a) C/m:  tam giác BEC cân 

b) Gọi I  là hình chiếu của A trên BE. C/m rằng  AI = AH. 

c) C/m: BE là tiếp tuyến của đường tròn tâm A 

d) C/m:  BE = BH + DE. 

Bài 3: Cho  đường tròn tìm O, điểm M nằm ngoài đường tròn , kẻ tiếp tuyến MA, 

MB (A, B là tiếp điểm) 

a) Chứng minh MO AB (tại  I) 

b) Kẻ đường cao AD, BE của tam giác MAB chúng cắt nhau tại H. Chứng minh: 

M, H, O thẳng hàng. 

c) Tứ giác AHBO là hình gì? Chứng minh. 

d) C/m: Tam giác BAH đồng dạng  với tam giác BEI 

         

       BGH d yệt                                    TTCM                                Nhóm t  ởng      
  
               

 

                      

 Khúc Thị Thanh Hiền                 Tạ Thị Tuyết Sơn                   Nguyễn Hồng Hà 


